
BẢNG GIÁ SƠN CỬA GỖ 
( WWW.SONCUA.NET ) 

 

STT Chủng loại sơn Đơn giá (VND/m²) 

1 Sơn PU Đại Kiều 130.000₫ 

2 
Sơn PU 2K O7, 

G8 Chống Trầy 
150.000₫ 

3 Sơn Thái 120.000₫ 

4 Sơn Đại Bàng 110.000₫ 

5 Sơn Đài Loan 120.000₫ 

6 Sơn PROPAN 280.000₫ 

7 Sơn INCHEM 230.000₫ 

8 Sơn MEN 250.000₫ 

9 Sơn Jotun 120.000₫ 

10 Sơn Maxilite 110.000₫ 

11 Sơn Dầu DULUX 160.000₫ 

 

SĐT: 0947 638 932 

Website: https://soncua.net  

Email: contact@soncua.net  

Địa chỉ: Thụy Phương - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 

 

tel:0947638932
https://soncua.net/
mailto:contact@soncua.net


BẢNG GIÁ SƠN KHUÔN CỬA 
( WWW.SONCUA.NET ) 

 

STT Chủng loại sơn Đơn giá (VND/m) 

1 Sơn PU Đại Kiều 65.000₫ 

2 
Sơn PU 2K O7, 

G8 Chống Trầy 
70.000₫ 

3 Sơn Thái 60.000₫ 

4 Sơn Đại Bàng 55.000₫ 

5 Sơn Đài Loan 60.000₫ 

6 Sơn PROPAN 130.000₫ 

7 Sơn INCHEM 110.000₫ 

8 Sơn MEN 120.000₫ 

9 Sơn Jotun 60.000₫ 

10 Sơn Maxilite 55.000₫ 

11 Sơn Dầu DULUX 80.000₫ 

 

SĐT: 0947 638 932 

Website: https://soncua.net  

Email: contact@soncua.net  

Địa chỉ: Thụy Phương - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 

 

tel:0947638932
https://soncua.net/
mailto:contact@soncua.net

